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Giờ sinh 

hoạt 
Thứ hai Thứ ba Thứ tƣ Thứ năm Thứ sáu 

Học 

TRƢỜN THEO HƢỚNG 

THẲNG 

MỘT SỐ LOẠI QUẢ 

ĐỌC THƠ “THĂM 

NHÀ BÀ” 

 

NGHỈ TẾT DƢƠNG 

LỊCH 

CHẤM HOA BẰNG 

TĂM BÔNG 

 

DẠY HÁT: HOA BÉ 

NGOAN 

NHẬN BIẾT VÀ KỸ 

NĂNG THOÁT KHỎI 

ĐÁM CHÁY 

 

Hoạt 

động 

ngoài 

trời 

Chơi tự do: Xếp lá, chăm 

sóc cây xanh, chơi cát, 

nƣớc, chơi với lá chuối... 

TC: Nu na nu nóng; qua 

cầu khỉ, đua ngựa, kéo cƣa 

lừa xẻ, cá sấu lên bờ, ... 

TCVĐ: Lùa vịt 

Chơi tự do: Xếp lá, chăm 

sóc cây xanh, chơi cát, 

nƣớc, chơi với lá chuối... 

TC: Nu na nu nóng; qua 

cầu khỉ, đua ngựa, kéo cƣa 

lừa xẻ, cá sấu lên bờ, ... 

QS: Một số nguồn nƣớc 

trong sinh hoạt hằng ngày. 

(MT 65) 

 

Chơi tự do: Xếp lá, chăm 

sóc cây xanh, chơi cát, 

nƣớc, chơi với lá chuối... 

TC: Nu na nu nóng; qua 

cầu khỉ, đua ngựa, kéo cƣa 

lừa xẻ, cá sấu lên bờ, ... 

TCVĐ: Lùa vịt 

(MT 115, MT 151) 

Chơi tự do: Xếp lá, chăm 

sóc cây xanh, chơi cát, 

nƣớc, chơi với lá chuối... 

TC: Nu na nu nóng; qua 

cầu khỉ, đua ngựa, kéo cƣa 

lừa xẻ, cá sấu lên bờ, ... 

QS: Hoa đào, hoa mai ngày 

Tết 

(MT 76) 

Vui chơi 

trong 

Góc xây dựng 

Chuẩn bị: Hình ảnh, mô hình về xây dựng, hộp bánh plan, nắp chai, gỗ, trẻ dùng 8-10 khối gỗ để xếp chồng tạo thành nhà, hàng rào, 



lớp bệnh viện, công viên, trƣờng học, ... 

Góc văn học 

Chuẩn bị: sách, tranh, mũ, các nhân vật, các câu chuyện đã biết… 

Góc toán 

Chuẩn bị: Trò chơi đô mi nô, ráp hình, trúc xanh, các bài tập xếp xen kẽ, so sánh 2 đối tƣợng về kích thƣớc, to - nhỏ, bằng nhau, ... 

Góc phân vai 

Trẻ chơi đồ dùng trong nhà bếp (chén, muỗng, đĩa,...), Đồ chơi bác sĩ, Đồ chơi tiệm bán rau, củ, quả, ... 

Góc âm nhạc 

Bé hát, vận động các bài hát " Sắp đến Tết rồi", nghe hát cò lả, lý cây bông, ... 

Góc tạo hình 

Cho trẻ vẽ, nặn, cắt , xé dán. Chuẩn bị: Đất sét, màu sáp, kéo, giấy màu, ... nguyên vật liệu để tạo ra sản phẩm, rèn trẻ kỹ năng gấp 

đôi, ... 

Góc đọc sách 

Đọc và xem các loại sách khác nhau, giữ gìn sách. 

Góc khám phá 

 Chuẩn bị: Chuẩn bị xà phòng, ly, muỗng, ống hút, ... 

Giờ ăn 

Dạy trẻ sử dụng đúng cách đồ dùng ăn uống. 

Dạy trẻ phân loại đồ dùng sau khi ăn. 

Dạy trẻ giờ ăn đi 1 chiều. 

 (MT 45) 

Giờ vệ 

sinh 

- Giúp trẻ phân biệt nam và nữ. 

- Tập rửa tay bằng xà phòng. 

- Trẻ làm quen cách đánh răng, lau mặt. 

(MT 46) 

Giờ ngủ 
Giáo dục trẻ biết lấy mềm, gối khi đi ngủ, và biết cất gối sau khi ngủ dậy, không làm ồn khi ngủ. 

(MT 115) 



Hoạt 

động 

chiều 

Cho trẻ chơi các trò chơi 

phân biệt trái cây một 

nhiều hạt 

Rèn trẻ kỹ năng gấp 

đôi và cắt thẳng đƣợc 

1 đoạn 10 cm. 

(MT 37) 

 NGHĨ TẾT DƢƠNG LỊCH 

-Trò chuyện khơi gợi để trẻ 

kể lại sự việc đã xảy ra. 

(MT 123) 

Trò chuyện với trẻ ích 

lợi của nƣớc với đời 

sống con ngƣời, con 

vật, cây. 

(MT 66) 

 


